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STT Họ tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Điện thoại Nhóm chức vụ 

T.độ c.môn 

n.vụ 

Chuyên 

ngành chính 

1 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 05/10/1979 0918512216 Hiệu trưởng Đại học SP Ngữ văn 

2 Trịnh Quang Hưng Nam 27/04/1987 0966319199 Phó hiệu trưởng Đại học SP Ngữ văn 

3 Cao Ngọc Hoa Nữ 15/11/1976 0966635588 Giáo viên Đại học SP Tiếng Anh 

4 Phạm Thị Huệ Nữ 01/11/1984 0988957938 Giáo viên Đại học SP Ngữ văn 

5 Bùi Thị Thu Hương Nữ 08/09/1981 0382233382 Giáo viên Cao đẳng SP Sinh học 

6 Đặng Thị Thái Hương 
Nữ 08/11/1986 

0775260428 

Tổ trưởng chuyên 

môn 
Đại học 

SP Toán học 

7 Hoàng Thị Hương Nữ 15/11/1988 0936805730 Giáo viên Cao đẳng SP Ngữ văn 

8 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 24/09/1990 0974156219 Giáo viên Đại học SP Sinh học 

9 Nguyễn Thị Huyền Nữ 14/03/1977 0987384139 Giáo viên Đại học SP Ngữ văn 

10 Lê Thị Thu Khuyên Nữ 10/05/1973 0832191874 Giáo viên Cao đẳng SP Sinh học 

11 Lê Thị Nguyên Nữ 19/12/1989 0936901060 Giáo viên Đại học SP Toán học 

12 

Nguyễn Thị Trang 

Nhung 
Nữ 25/01/1988 

0936887570 
Giáo viên Thạc sĩ 

SP Ngữ văn 

13 Dương Thị Phượng 
Nữ 04/09/1977 

0367796516 

Tổ trưởng chuyên 

môn 
Đại học 

SP Tiếng Anh 

14 

Phạm Thị Thuý 

Phượng 
Nữ 06/05/1979 

0772395383 
Giáo viên Đại học 

SP Tiếng Nga 

15 

Phan Thị Thanh 

Phượng 
Nữ 09/04/1983 

0342615915 
Giáo viên Đại học 

SP Sinh học 

16 Tạ Minh Sơn Nam 07/11/1990 0378128211 Giáo viên Đại học SP Toán học 

17 Bùi Thị Thu Tâm 
Nữ 28/09/1973 

0904205157 
Giáo viên Đại học 

Giáo dục Công 
dân 

18 Nguyễn Thị Tâm Nữ 20/07/1989 0935678900 Giáo viên Đại học SP KTCN 

19 Nguyễn Thị Thảo Nữ 26/08/1989 0986334766 Giáo viên Đại học SP Toán học 

20 Đinh Thị Thuý 
Nữ 28/02/1988 

0985411389 

Tổ phó chuyên 

môn 
Đại học 

SP Hóa học 

21 Nguyễn Thị Thuỷ 
Nữ 20/10/1977 

0938171977 

Nhân viên thí 

nghiệm 
Đại học 

Chuyên ngành 

khác 

22 Bùi Thị Thanh Xuân Nữ 04/10/1978 0776426988 Giáo viên Đại học SP Tiếng Anh 

23 Nguyễn Thị Lam 
Nữ 06/03/1981 

0773342251 
Nhân viên văn thư Cao đẳng 

Chuyên ngành 
khác 

24 Phạm Văn Nghĩa Nam 26/09/1974 0368229988 Nhân viên kế toán Đại học Kế Toán 

25 Phạm Văn Hạnh Nam 08/03/1991 0979600103 Giáo viên Đại học SP GDTC 



26 Trịnh Thị Hạnh Nữ 13/08/1989 0978054728 Giáo viên Đại học SP Ngữ văn 

27 

Nguyễn Thị Hồng 

Diệu 
Nữ 08/10/1990 

0971971193 
Giáo viên Đại học 

Toán - Tin 

28 Vũ Thu Huyền Nữ 04/01/1990 0971760122 Giáo viên Đại học SP Ngữ văn 

29 Tạ Thị Hương Hoan Nữ 15/04/1990 0978477329 Giáo viên Đại học SP Toán học 

 


